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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO

NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NHÓM “KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY”
	Tên đơn vị
	Vương mắc, kiến nghị
	Phương án giải quyết

	TCS:


	1. Theo quy định tại QĐ số 2069 người học sau khi hoàn thành các nội dung đào tạo trong chương trình huấn luyện định kỳ Kiến thức chung về HKDD sẽ được cấp QĐ công nhận kết quả hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, các nội dung đào tạo trong chương trình này có thời hạn đào tạo định kỹ khác nhau: cụ thể: ANHK: 3 năm; HHNH: 2 năm; ATVSLĐ: 1 năm. Do đó CSĐT gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm cấp quyết định định kỳ.

Kiến nghị: 

Bãi bỏ quy định cấp QĐ công nhận kết quả hoàn thành khóa học định kỳ. Các CSĐT chỉ cần đào tạo đầy đủ các nội dung định kỳ theo quy định và có trách nhiệm cung cấp kết quả đào tạo khi có yêu cầu của Cục HKVN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
	Cục HKVN đã tiếp thu, theo đó bãi bỏ quy định cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học thay thế bằng Giấy chứng nhận hoàn thành. Giấy chứng nhận hoàn thành sẽ được cấp khi kết thúc các môn học (trừ các môn học theo quy định pháp luật chuyên ngành: ANHK, HHNH, ATVSLĐ)

	TCS
	2. Cục HKVN chưa có văn bản hướng dẫn công tác đào tạo chuyển đổi từ Thông tư 61 sang Thông tư 10 nên CSĐT gặp khó khan trong quá trình triển khai đào tạo theo Thông tư mới, cụ thể:

- Các nhân viên đã được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn theo Thông tư cũ thì tiếp tục kế thừa và đào tạo định kỳ theo Thông tư mới hay phải đào tạo lại từ đầu. Sự khác biệt về các loại nghiệp vụ trên chứng chỉ chuyên môn chương trình đào tạo cũ và chương trình đào tạo mới sẽ được chuyển đổi như thế nào?

- Khi cần đào tạo bổ sung nghiệp vụ, năng định mới cho người học đã được cấp chứng chỉ chuyên môn theo Thông tư cũ thì các nội dung đào tạo trước đó của người học có được công nhận và người học chỉ cần học bổ sung các môn học còn thiếu theo Thông tư mới thì CSĐT có thể cấp chứng chỉ chuyên môn cho nghiệp vụ mới?

Kiến nghị:

Cục HKVN xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo chuyển đổi giữa thông tư mới và thông tư cũ nhằm đảm bảo sự thống nhất khi triển khai thực hiện tại tất cả các cơ sở đào tạo được Cục HKVN cấp phép.
	Không tiếp thu. Thông tư 10 bãi bỏ Thông tư 61 và có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2018. 

Việc triển khai thực hiện Thông tư đã được thực hiện được hơn 02 năm, Thông tư 10 không có quy định bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được Cục HKVN thực hiện trước khi Thông tư có hiệu lực, vì vậy, Cục HKVN không yêu cầu các cơ sở đào tạo phải đào tạo lại từ đầu đối với nhân viên đã được cấp chứng chỉ chuyên môn. 

Thông tư 10 ra đời, quy định Chương trình đào tạo nhân viên hàng không, theo đó, các môn học có sự thay đổi. Do đó, cơ sở đào tạo định kỳ nhân viên hàng không tại thời điểm Thông tư 10 đã có hiệu lực thì phải bổ sung các môn học theo quy định mới.

	TCS
	3. Hiện nay chưa có VBQPPL nào quy định cụ thể về công tác đào tạo trực tuyến đối với chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Các cơ sở đào tạo khi muốn triển khai đào tạo trực tuyến phải gửi công văn đề nghị Cục HKVN cho phép triển khai và Cục HKVN cũng chỉ chấp thuận triển khai đào tạo trực tuyến trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, doanh nghiệp  chưa thể chủ động được trong công tác đào tạo cũng như ứng phó linh hoạt với dịch bệnh  Covid 19. 

Kiến nghị;

Đề nghị Cục HKVN xem xét ban hành quy chế, quy định và tiêu chuẩn cụ thể về đào tạo trực tuyến. Các cơ sở đào tạo khi đáp ứng đầy đủ theo quy định và tiêu chuẩn triên thì được phép triển khai đào tạo trực tuyến và định kỳ báo cáo Cục HKVN kết quả thực hiện.
	Tiếp thu (chưa sửa đổi tại 2069), Phòng QLC nội dung này sẽ được xem xét, rà soát bổ sung quy định khi xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 10 (dự kiến năm 2021).
Trong thời kỳ chuyển tiếp sẽ tạm thời tham chiếu đến Thông tư 12/2016/TT-BGTĐT để xem xét các điều kiện cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo trực tuyến.

	SCSC
	Một số nội dung thuộc phần “Kiến thức chung về HKDD” đã được cấp Chứng nhận đào tạo huấn luyện riêng cho từng nội dung như:

- ANHK (Thực hiện theo Thông tư 13)

- ATSĐ (Thực hiện theo Quy định an toàn của CHKSB nơi làm việc)

- HHNH (Thực hiện theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT, 03/2016/TT-BGTVT và 21/2017/TT-BGTVT)

Kiến nghị:

SCSC đề nghị kết quả đào tạo các nội dung còn lại thuộc phần Kiến thức chung về HKDD chỉ cần được ghi nhận bằng “Bảng điểm kết quả đào tạo” và không cần thiết cấp “Quyết định công nhận kết quả khóa học” nhằm giảm bớt thủ tục giấy tờ hành chính.
	Cục HKVN đã tiếp thu, theo đó bãi bỏ quy định cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học thay thế bằng Giấy chứng nhận hoàn thành. Giấy chứng nhận hoàn thành sẽ được cấp khi kết thúc các môn học (trừ các môn học theo quy định pháp luật chuyên ngành: ANHK, HHNH, ATVSLĐ)

	VIAGS:


	- Cục HKVN có hướng dẫn cụ thể quy định về hình thức đào tạo trực tuyến (thời lượng, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy....) đối với chương trình khung trong QĐ 2069/QĐ-CHK

- Cục HKVN xem xét giảm khối lượng đào tạo cho loại hình định kỳ, đặc biệt đối với nhân viên điều khiển vận hành trang thiết bị. Qua thực tiễn doanh nghiệp nhận thấy thời lượng đào tạo cho loại hình định kỳ (điều khiển vận hành cho một loại xe) lên 10 giờ là dài, trong lúc nhân viên hàng ngày vẫn đang thao tác trên thực tế với trang thiết bị trong phục vụ chuyến bay.
	
Thời lượng đào tạo định kỳ thưc tế đã giảm đi đáng kể so với đào tạo ban đầu. Cơ sở để tiếp tục giảm thời lượng đào tạo định kỳ cần được xem xét và quyết định khi thực hiện sửa đổi Thông tư 10

	ACSV


	Theo quy định của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không và QĐ số 2069/QĐ-CHK việc đào tạo HHNH phải tuân thủ theo quy định của Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay được ban hành theo Thông tư số 01. Tuy nhiên, Thông tư 01 và các thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư này không quy định nhân viên điều khiển xe ô tô thông thường phải được đào tạo nội dung HHNH.

Mặt khác, tài liệu quy định hàng hóa nguy hiểm của IATA không quy định nhân viên điều khiển xe ô tô thông thường phải được đào tạo về HHNH

Kiến nghị:

Đề nghị Cục HKVN hướng dẫn cụ thể hơn trong việc bổ sung nội dung đào tạo HHNH đối với nhân viên điều khiển ô tô thông thường.
	Phòng Quản lý cảng đã trao đổi thống nhất với phòng TCATB và có văn bản số 313/CHK-QLC ngày 25/01/2021 gửi VNA trả lời cụ thể về việc đào tạo môn Hàng hóa nguy hiểm cho tất cả các nhân viên hàng không thuộc nhóm “Khai thác cảng hàng không, sân bay” đặc biệt là nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của CHKSB tối thiểu mức CAT8 (nhận thức chung về hàng hóa nguy hiểm).

	ACV


	1. Đề nghị Cục HKVN hướng dẫn nội dung chương trình, cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện những chương trình đào tạo được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 43 Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT đối với Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách khai thác sân bay, Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách an toàn hàng không, cụ thể:

- Thiết kế và khai thác sân bay;

- Quy trình cung cấp dịch vụ mặt đất phục vụ tàu bay;

- Hệ thống quản lý an toàn hàng không.
	Nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi Thông tư 10

	KENT


	1. Hiện tại trường Kent đã có chương trình đào tạo HHNH ban đầu – định kỳ - phục hồi cho đối tượng thuộc các Cat 5, 8, 9, 10, 11, 112 và 13, 14, 15, 16, 17) KENT-ATC-TPR-03) được Cục HKVN phê chuẩn theo tinh thần công văn số 910/QĐ-CHK ngày 09/6/2020. Để tiêu chuẩn hóa nội dung đào tạo HHNH cho đối tượng nhân viên hàng không điều khiển xe ô tô thông thường sẽ tham chiếu Cat 8 và Cat 14

Kiến nghị:

Cần có văn bản quy định cụ thể thời lượng đào tạo ban đầu, định kỳ, phục hồi áp dụng cho tất cả các chức danh được chỉ rõ trong Table 1.5A và Table 1.5B
	Nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi Thông tư 10

	KENT


	2. Các nội dung trong QĐ 2069 chưa đồng hóa về mặt nội dung đào tạo ban đầu, định kỳ và phục hội, cụ thể:

- Nghiệp vụ Giám sát dịch vụ phục vụ chuyến bay: Nội dung đào tạo định kỳ không phù hợp với nội dung đào tạo ban đầu do nghiệp vụ này không làm chuyên môn như nghiệp vụ Cân bằng trọng tải tàu bay:

+ Đào tạo ban đầu: “Cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp (áp dụng cho các vị trí công việc đảm nhận nhiệm vụ giám sát dịch vụ phục vụ chuyến bay tại sân đỗ tàu bay) áp dụng cho từng loại tàu bay”

+ Đào tạo định kỳ hiện đang chi tiết Cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp đối với từng loại tàu bay như: ATR72/F70, A321, A330…
	Tiếp thu ý kiến, đã rà soát điều chỉnh Chương trình đào tạo chi tiết

	KENT


	- Nghiệp vụ cân bằng trọng tải tàu bay
Tại chương trình đào tạo phục hồi: Gồm 12 tiếng áp dụng cho 06 loại tàu bay, mỗi loại tàu bay 02 giờ là phù hợp. Tuy nhiên, chương trình đào tạo của mỗi hang hàng không có khác nhau về loại tàu bay nên trong chương trình khung (QĐ2069) không nên liệt kê chi tiết các loại tàu bay như: ATR72/F70, A321, A330..vì đó là đội tàu bay của VNA tại thời điểm hoàn thành nội dung QĐ 2069
	

	ALS


	1. Việc đào tạo Elearning trong đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục còn gặp khó khăn. Công ty ALS đã có công văn gửi Cục HKVN gia hạn đào tạo trực tuyến và đề nghị Cục xem xét đưa ra quy định đào tạo Elearning để các cơ sở đào tạo nhân viên hàng không thực hiện.

Kiến nghị:

Đề nghị Cục HKVN cụ thể hóa yêu cầu đào tạo Elearning đối với đào tạo nghiệp vụ nhân viên hàng không để các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện.
	Tiếp thu (chưa sửa đổi tại 2069), Phòng QLC nội dung này sẽ được xem xét, rà soát bổ sung quy định khi xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 10 (dự kiến năm 2021)

	SAGS
	1. Sau khi thực hiện rà soát các quy định của IATA và Thông tư thông báo (Advisory Circular AC-18-003) hướng dẫn triển khai chương trình huấn luyện Hàng hóa nguy hiểm, kết hợp việc đối chiếu với thực tế công việc tại đơn vị, Công ty SAGS đề xuất không đưa môn hàng hóa nguy hiểm vào chương trình huấn luyện kiến thức chung hàng không dân dụng cho nghiệp vụ nhân viên vệ sinh tàu bay và nghiệp vụ nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện hoạt động trên khu bay vì hai đối tượng nghiệp vụ này không nằm trong danh sách cần huấn luyện hàng hóa nguy hiểm.  
	Giữ nguyên Chương trình đào tạo theo Thông tư 10, việc đào tạo HHNH nhằm mục đích đào tạo nhận biết đối với nhân viên hoạt động trong khu vực hạn chế tại CHKSB

	SAGS
	2. Chưa có quy định cụ thể về cách thức triển khai nội dung thời lượng và hình thức kiểm tra, đánh giá dành riêng cho phương pháp đào tạo trực tuyến. Trong Mục 4 Phần Khái quát chung của Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo QĐ 2069/QĐ-CHK - Nội dung và phương pháp đào tạo, huấn luyện có nêu: “Áp dụng phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học…”.
Kiến nghị: 

Để có cơ sở triển khai đồng nhất giữa các đơn vị đào tạo của ngành, kiến  nghị Cục Hàng không nghiên cứu, bổ sung quy định về chương trình đào tạo trực tuyến E-learning chi tiết cho từng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc triển khai hiệu quả và thống nhất hình thức đào tạo này.
	Tiếp thu (chưa sửa đổi tại 2069), Phòng QLC nội dung này sẽ được xem xét, rà soát bổ sung quy định khi xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 10 (dự kiến năm 2021)

	SAGS
	3. Bổ sung chương trình huấn luyện xe bán tải kéo rơ mooc. Trong Chương trình huấn luyện Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay chưa có nội dung huấn luyện “Điều khiển xe bán tải kéo rơ mooc”

Kiến nghị:

Từ năm 2016, công ty đã được Cục hàng không phê duyệt chương trình đào tạo vận hành xe ô tô thông thường kéo rơ mooc chuyên dụng theo quyết định số 115/QĐ-CHK. Căn cứ   ý kiến thanh tra Cục hàng không về việc đổi tên trang thiết bị từ “xe ô tô thông thường kéo rơ mooc chuyên dụng” thành “xe bán tải kéo rơ mooc”.

Kính đề nghị Cục hàng không xem xét, tiếp tục phê duyệt nội dung huấn luyện đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn “Điều khiển xe bán tải kéo rơ mooc” vào danh mục đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo tờ trình số 1159/TTr-SAGS ngày 23/12/2020.
	Tiếp thu, đã bổ sung vào Chương trình đào tạo

	SAGS
	4. Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không sân bay. Chương trình huấn luyện định kỳ đối với nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không sân bay quy định huấn luyện định kỳ theo từng loại thiết bị, phương tiện với thời lượng 05 giờ/1loại

Đặc thù công việc của nhân viên vận hành trang thiết bị là làm việc và vận hành hàng ngày các trang thiết bị hàng không. Mỗi nhân viên có nhiều năng định, vận hành nhiều loại phương tiện, đặc biệt là các cán bộ làm việc lâu năm; nếu quy định tái đào tạo theo từng loại thiết bị, phương tiện với thời lượng cho mỗi loại là 04 giờ lý thuyết và 01 giờ thực hành gây lãng phí rất nhiều về thời gian và nguồn lực.

Kiến nghị:

Công ty kiến nghị thiết kế nội dung huấn luyện định kỳ theo nhóm trang thiết bị: nhóm không tiếp cận trực tiếp tàu bay, nhóm có tiếp cận tàu bay ở mức độ đơn giản và nhóm tiếp cận với yêu cầu an toàn nghiêm ngặt (cấp 1, cấp 2, cấp 3).

Thời lượng đề xuất: 04 giờ/nhóm
	Tiếp thu (chưa sửa đổi tại 2069), Phòng QLC nội dung này sẽ được xem xét, rà soát bổ sung quy định khi xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 10 (dự kiến năm 2021)

	SAGS
	5. Thời gian huấn luyện đối với nhân viên lao động phổ thông thời vụ: nhân viên phục vụ hành lý hàng hóa lên xuống tàu bay.

Trên thực tế, nhằm sử dụng hiệu quả lao động, phù hợp với đặc thù công việc, công ty có nhu cầu thuê lao động thời vụ làm việc ngắn hạn trong thời gian từ 1-3 tháng, thực hiện công việc giản đơn: chuyển hành lý, hàng hóa từ máy bay xuống băng chuyền và từ băng chuyền lên hầm hàng máy bay. Nếu áp dụng thời lượng đào tạo đầy đủ theo chương trình đào tạo quy định cho đối tượng lao động thời vụ giản đơn như vậy sẽ gây lãng phí cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Chương trình đào tạo dành cho nhân viên Phục vụ hành lý và Chất xếp hàng hóa, hành lý lên xuống tàu bay quy định tổng thời lượng đào tạo như sau:

- Nghiệp vụ Phục vụ hành lý: 164 giờ, trong đó: 108 giờ dành cho đào tạo Kiến thức chung về Hàng không dân dụng, 56 giờ dành cho đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghiệp vụ Chất xếp hàng hóa, hành lý lên xuống tàu bay: 180 giờ, trong đó: 108 giờ dành cho đào tạo Kiến thức chung về hàng không dân dụng, 72 giờ dành cho đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiến nghị:

Công ty kiến nghị Cục HKVN bổ sung chương trình đào tạo rút gọn cho đối tượng nhân viên thời vụ (thời lượng chi tiết đề xuất theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm)

Trong quá trình tác nghiệp, đơn vị sẽ phân công nhân viên cũ kèm cặp các nhân viên thời vụ, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về an ninh, an toàn trong quá trình làm việc.
	Tiếp thu (chưa sửa đổi tại 2069), Phòng QLC nội dung này sẽ được xem xét, rà soát bổ sung quy định khi xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 10 (dự kiến năm 2021)

	JPA
	Tại báo cáo số 96/PA-NS/TTĐT của JPA ngày 27/01/2021 của JPA báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đào tạo huấn luyện nghiệp vụ NVHK nhóm “khai thác cảng HKSB”, JPA hiện tại có một số loại phương tiện không tự hành không nằm trong Chương trình đào tạo do Cục HKVN ban hành như:
- Thiết bị cấp nước sạch;

- Thiết bị hút vệ sinh;

- Băng chuyền kéo đẩy tay.
	Rà soát, điều chỉnh bổ sung năng định: Vận hành các thiết bị cấp nước sạch, thiết bị hút vệ sinh và bang chuyền kéo đẩy tay của JPA vào Chương trình đào tạo.


